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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ

1.1. Thực trạng phát triển DNNVV và yêu cầu đặt ra đối với công tác hỗ trợ DNNVV của tỉnh Đồng Nai.

Trong những năm qua Đảng, Chính phủ luôn coi trọng vai trò của doanh nghiệp, trong đó có DNNVV phát triển. Nhà nước cũng coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, trong những năm qua Nhà nước ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ kinh tế tư nhân được thuận lợi trong kinh doanh, trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ 1/1/2018. Từ khi Luật ra đời đến nay các văn bản hướng dẫn Luật đã dần được hoàn thiện, các chủ trương chính sách dần đi vào cuộc sống bước đầu được triển khai có hiệu quả. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội do các hiệp định thương mại mang lại, đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2019 kinh tế đạt mức tăng trưởng cao tới 7,02%, điều này thể hiện hiệu quả cao trong điều hành chính sách của Chính phủ. Đóng góp vào thành công trên là có phần không nhỏ của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có cộng đồng DNNVV. Doanh nghiệp và doanh nhân là những người trực tiếp tổ chức, điều hành và quản lý quá trình vận hành của nền kinh tế, tức là quá trình sáng tạo và nâng cao các giá trị vật chất cho xã hội. Chính sứ mạng và vai trò đó đã tạo dựng cho các doanh nghiệp có một vị trí đặc biệt trong nền kinh tế của mọi quốc gia và mọi địa phương. 

Sau 2 năm thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác tập huấn và triển khai Luật đã được nhiều địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp triển khai, Nhiều Bộ, ngành đã có công văn hướng dẫn các Hiệp hội doanh nghiệp cách thức xây dựng các đề án triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chương trình mục tiêu. Nhờ đó đã có những cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư kinh doanh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã và đang thực hiện và tìm kiếm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 38 ngàn doanh nghiệp, trong đó có 32.978 DNNVV đang hoạt động chiếm tỷ lệ 86% tổng số doanh nghiệp. Tổng số DNNVV thành lập mới trong giai đoạn 2016 đến 2019 là 13.465 doanh nghiệp với tỷ lệ phát triển số lượng DNNVV là 6,28%, trong đó, tổng số DNNVV thành lập mới từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là 3.544 doanh nghiệp với số tổng vốn đăng ký trên 15.556 tỷ đồng. (gồm 44 DNTN/90 tỷ đồng, 787 Công ty TNHH hai thành viên trở lên /4.137 tỷ đồng, 2.522 Công ty TNHH một thành viên/ 9.258 tỷ đồng, 191 Công ty cổ phần / 2.071 tỷ đồng). Số lượng DNNVV trong năm 2019 trong một số lĩnh vực chủ yếu bao gồm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy là 1.337 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 37%); công nghiệp chế biến, chế tạo là 1.000 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 28%); và xây dựng là 410 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 12%).

Tổng số lao động theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp trong năm 2019 là 37.921 lao động, bình quân mỗi doanh nghiệp sử dụng 11 lao động.
- Luỹ kế doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 1991 đến ngày 31/12/2019 là 32.978 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 107.751 tỷ đồng. Các doanh nghiệp phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân Đồng Nai nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra của cải ngày càng nhiều cho xã hội đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách và là những thành viên tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước.

Giai đoạn vừa qua, DNNVV của tỉnh Đồng Nai đã có sự phát triển rất nhanh chóng, cả về số lượng và chất lượng. Doanh nhân Đồng Nai ngày càng có nhiều gương mặt tiêu biểu, tạo dựng được nhiều thương hiệu có tên tuổi, uy tín trên thị trường khu vực; trong đó; đội ngũ doanh nhân trẻ, rất nhạy bén, năng động, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và tiếp cận nhanh các phương thức kinh doanh mới, góp phần đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. 

Bên cạnh những mặt đạt được, cộng đồng DNNVV trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, số doanh nghiệp nhỏ và vừa giải thể là 328 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động là 571 doanh nghiệp, lý do giải thể, tạm ngừng chủ yếu là do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Tình hình khó khăn trên một phần bắt nguồn từ các hạn chế sau: (1) Năng lực kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn yếu, các sản phẩm của doanh nghiệp ít được phân phối qua kênh tiêu thụ của các trung tâm thương mại lớn; (2) Năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp lý yếu nên hiệu quả kinh doanh thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh; (3) Yếu về nguồn lực và tiếp cận nguồn vốn, do đó khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh; (4) Hạn chế trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;(5) Thiếu thông tin hội nhập, thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020” theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh, từ năm 2017 đến ngày 31/12/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp miễn phí cho 2.576 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

1.2. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án:

- Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;


- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;

- Luật ngân sách nhà nước số 83/2013/QH13 ngày 25/6/2016;

- Luật Hỗ trợ DNNVV số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017;
- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP);
- Nghị định 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo;
- Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV;
- Văn bản số 4055/BKHĐT-PTDN ngày 14/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025
- Kế hoạch số 7912/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;
- Kế hoạch số 4067/KH-UBND ngày 12/4/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Kế hoạch số 11320/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
1.3. Về khung pháp luật, chính sách

Khung pháp luật về tổ chức và hoạt động của các khu vực doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển, cụ thể:

- Năm 2019, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của khu vực doanh nghiệp nói riêng và khu vực kinh doanh nói chung: Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ ; Luật giáo dục.

- Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các văn bản pháp luật có liên quan như: các văn bản dưới luật: Nghị định về doanh nghiệp khoa học công nghệ; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô; Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên; Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thủ  tướng Chính phủ đã ban hành các chỉ thị, số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;…

1.4. Về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, tăng trưởng GDP cả năm đạt mức 7,02%,thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Năng suất lao động tăng 5,9%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,11%. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng và tăng tín dụng; đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng tăng.

Nền tảng kinh tế vĩ mô Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 79 tỷ USD. Hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng từ BB- lên BB với triển vọng “tích cực”. Tổng thu NSNN vượt 9,1% dự toán; tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng, đạt 26,9%; bội chi NSNN khoảng 3,4% GDP; nợ công giảm còn 56,1% GDP (năm 2016 là 63,7% GDP). Tập trung tháo gỡ khó khăn nhiều mặt nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm. Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân với nhiều dự án lớn được triển khai mạnh mẽ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước khoảng 33,9% GDP; tỷ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng lên 46%, theo đúng định hướng tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện năm 2019 đạt 20,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

1.5. Về cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh
Các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (trước đây là Nghị quyết 19 từ năm 2015- 2018). 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ đã cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia có cải thiện rõ nét. Hầu hết các bộ, ngành và địa phương đã tích cực hơn, chủ động hơn trong triển khai một phần hoặc hầu hết các nhiệm vụ được giao. 
1.6. Về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các giải pháp về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ tiếp tục được triển khai một cách quyết liệt. Tiếp theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 (số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019) và Chỉ thị về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019). 

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành và quyết liệt triển khai thực thi nhiều văn liên quan đến khuyến khích, hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân với các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như: Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 05/2019/TT-BKHĐT, ngày 29/3/2019), về hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên (số 06/2019/TT-BKHĐT, ngày 29/3/2019), về hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô (số 05/2019/TT-BTC, ngày 25/01/2019), về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (số 49/2019/TT-BTC, ngày 08/8/2019).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên; đồng thời có văn bản số 6561/BKHĐT-PTDN ngày 11/9/2019 đề nghị các Bộ xây dựng mạng lưới tư vấn viên và lập kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ DNNVV sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 

Năm 2019, ngân sách Trung ương hỗ trợ 35 tỷ để thực hiện đào tạo khởi sự và quản trị DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành 04 thông tư hướng dẫn tổ chức các khoá đào tạo cho DNNVV; hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng mạng lưới tư vấn viên.

1.7. Thực tiễn  kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai

Năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh – GRDP tăng 9,05%; thu nhập bình quân đầu người đạt 113,7 triệu đồng (tương đương 4810 USD). Cơ cấu kinh tế năm 2019 chuyển dịch đúng định hướng, trong đó công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ lệ 60,99%; dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tỷ lệ 29,89%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản tỷ lệ 9,12%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt 173,8 ngàn tỷ đồng, tăng 11,8% so cùng kỳ, thị trường sôi động và phát triển ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm cung cầu hàng hóa những tháng cuối năm 2019 và Tết nguyên đán Canh tý năm 2020. Năm 2019 mặc dù kim ngạch nhập khẩu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết nhưng nhưng xuất siêu năm thứ 4 liên tiếp, mức xuất siêu năm 2019 đạt 3,53 tỷ USD (cả nước xuất siêu năm 2019 là 9,9 tỷ USD).
Kết quả điều tra PCI năm 2018, Đồng Nai đạt 63,84 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh thành, xếp hạng khá. So sánh với kết quả điều tra PCI năm 2017 thì tổng điểm các chỉ số thành phần năm 2018 của tỉnh tăng 0,69 điểm, và thứ hạng giữ nguyên so với năm 2017.
Môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao (năm 2019 đạt 3.815 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 8,4% so với cùng kỳ), cấp mới 110 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đạt 34.046 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá (có 128 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn năm 2019 đạt 1.903,2 triệu USD). Công tác gặp gỡ doanh nghiệp được Lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.
Đồng Nai là một trong các địa phương dẫn đầu về phát triển KCN với 31 khu công nghiệp đang họat động chiếm khoảng 10% KCN cả nước (cả nước có 325 KCN), tỷ lệ lấp đầy trên 78% (trung bình cả nước đạt 51%). Hiện tỉnh đang rà soát, đánh giá lại các KCN, nhu cầu về việc mở rộng KCN và bổ sung KCN trong giai đoạn tới.

Đồng Nai là một trong 16 tỉnh thành có điều tiết ngân sách về Trung ương và là 01 trong 05 tỉnh đứng đầu cả nước về số thu ngân sách. Thu ngân sách năm 2019 đạt 55.666 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán được giao, tăng 11% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 38.409 tỷ đồng, tăng 3% so dự toán.
1.8. Tình hình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai 

1.8.1. Về chính sách tín dụng

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 43 ngân hàng với 59 Chi nhánh ngân hàng và 231 phòng giao dịch trực thuộc, 35 Quỹ tín dụng nhân dân; 04 chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP). 

a) Nguồn vốn: Đến ngày 31/12/2019, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 198.876 tỷ đồng, tăng 17,64% so đầu năm, tổng dư nợ cấp tín dụng trên địa bàn đạt 212.631 tỷ đồng tăng 16,78% so đầu năm. Dư nợ cho vay tăng khá cao do các tổ chức tín dụng đã tích cực chủ động tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm.

b) Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai

Quỹ đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành thống nhất hướng hỗ trợ về vốn theo hình thức cho vay khi các tổ chức, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp; Sử dụng nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển và các Quỹ tài chính khác ngoài ngân sách do tỉnh thành lập để hỗ trợ vay vốn đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp khi đạt các giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp, đảm bảo các điều kiện của pháp luật và các chính sách quy định của từng Quỹ.

Tính đến cuối Quý IV/2019, ước tổng vốn lũy kế cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 501.054 triệu đồng, trong đó vốn giải ngân cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 57.117 triệu đồng.
1.8.2. Trong lĩnh vực thuế và hải quan
- Cục Thuế tỉnh triển khai công tác kê khai nộp thuế qua mạng, qua trang thuế điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí nguồn lực về tuân thủ thuế, thường xuyên công khai các văn bản hỏi của doanh nghiệp và các văn bản trả lời doanh nghiệp về vướng mắc chính sách pháp luật thuế trên website của ngành Thuế và qua điện thoại. Thực hiện công tác tuyên truyền các chính sách, thủ tục về thuế các nội dung hướng dẫn chính sách thuế mới sửa đỗi, bổ sung, đăng ký kê khai nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, các chính sách miễn giảm,…nhằm kịp thời giúp Doanh nghiệp cập nhật và tháo gỡ vướng mắc, thuận lợi hơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế.

- Cục Hải quan tỉnh đã duy trì tổ chức giải quyết vướng mắc ở cấp Chi cục và công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan Hải quan và trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và chạy màn hình thông báo các văn bản chính sách mới tại trụ sở các Chi cục Hải quan trực thuộc. Chuyên mục “Tư vấn thủ tục Hải quan qua mạng trên website đã trả lời 1.057 câu hỏi, lũy kế đến ngày 24/12/2019 đã có 22.259 câu hỏi vướng mắc của các doanh nghiệp được giải đáp.
1.8.3. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Triển khai Chương trình trình hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; bảo hộ Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

Hướng dẫn thủ tục và tư vấn về sở hữu trí tuệ cho 95 tổ chức/cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; Triển khai Hội nghị “Vai trò Sở hữu trí tuệ hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo” nhân ngày sở hữu trí tuệ 26/4/2019; tổ chức tập huấn “Đăng ký, quản lý và phát triển quyền SHTT cho sản phẩm địa phương”. Tổ chức kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ tại 10 đơn vị. 

Hướng dẫn HTX Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Xuân Định đăng ký nhãn hiệu tập thể “Trái cây Xuân Định”, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Lợi đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Bưởi da xanh Bình Lợi”. 

Tiếp tục phối hợp huyện Vĩnh Cửu để hướng dẫn các nội dung liên quan về đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận bưởi da xanh; huyện Định Quán về đăng ký Nhãn hiệu tập thể quýt Thanh Sơn, thành phố Long Khánh để hướng dẫn các nội dung liên quan và Nấm mèo Long Khánh; huyện Xuân Lộc về nhãn hiệu tập thể Thanh Long Xuân Hưng

Triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, thiết kế và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, website cho Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

Tiếp nhận và phê duyệt hỗ trợ các đơn vị đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ theo chương trình 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai đợt 1 năm 2019 cho 25 đơn vị đăng ký tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ sở hữu trí tuệ năm 2019 với tổng số tiền 298.550.000 đồng. 
Về xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích thành lập cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Sau khi thông tư được ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu và đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy hình thành các cơ sở ươm tạo, các khu làm việc chung phục vụ cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp nhằm tăng cường thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.


Tiếp tục tham mưu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai  theo Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt “Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023”. Trong đó: 

 Hoàn thiện và đưa vào vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai (www.startupdongnai.gov.vn) để cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, các giao dịch đầu tư, các dự án khởi nghiệp đã thành công tiêu biểu, mô hình kinh doanh mới, tin tức và sự kiện...

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền chương trình “Khởi nghiệp” trên sóng Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, trong năm 2019 đã phát sóng 12 chuyên đề về khởi nghiệp để đưa tin các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp. 
Tổ chức tiếp nhận và ban hành thông báo tiếp nhận 149 hồ sơ công bố của doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong đó: 80 hồ sơ công bố hợp chuẩn và 69 hồ sơ công bố hợp quy của các lĩnh vực như thiết bị điện – điện tử, vật liệu xây dựng, đồ chơi trẻ em. Cấp 150 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa; Tiếp nhận 858 hồ sơ đăng ký nhập khẩu thuộc trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ.
1.8.4. Về hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Đến 31/12/2019 dư nợ đạt 54.981 tỷ đồng, tăng 14,94% so đầu năm, chiếm tỷ trọng 26,09% so vói tổng dư nợ cho vay. Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có 11.288 tỷ đồng dư nợ không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỷ trọng 20,53% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Dư nợ cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tốn thất trong nông nghiệp: Đến 31/12/2019, dư nợ đạt 2,417 tỷ đồng, số tiền lãi vay được hỗ trợ lũy kế từ đầu năm đạt 0,386 tỷ đồng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển lãm, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trên địa bàn tại các hội chợ. Tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống sinh vật hại có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, phòng chống biến đổi khí hậu, thực hành tốt sản xuất (GMP).

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án cánh đồng lớn theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sảr xuất và tiêu thụ sản phấm nông nghiệp. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 120 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Trong đó, 16 chuỗi liên kết theo dự án cánh đồng lớn được UBND tỉnh phê duyệt, 104 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phấm. 

Triển khai các Nghị định của Chính phủ: số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về về bảo hiểm nông nghiệp;  số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 quy định về hoạt động khuyến nông và số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

1.8.5. Trong lĩnh vực công thương
- Tiếp cận các chính sách về phát triển công nghiệp:

Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp lập thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và giấy xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”. Trong buổi làm việc, Sở Công Thương cũng đã cung cấp Sổ tay chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai “Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ”.

Bên cạnh đó, chủ động đăng tải các thông tin về chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp như: chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, phát hành tài liệu về quy trình và thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng CCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gửi UBND cấp huyện, chủ đầu tư xây dựng và các doanh nghiệp khác có nhu cầu.

- Về công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm:
+ Về đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2019 có 17 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, chấm điểm và cấp giấy chứng nhận.
+ Tổ chức hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp hàng nông sản của tỉnh Lâm Đồng với hệ thống phân phối của tỉnh Đồng Nai (có 08 bản ghi nhớ được ký kết); hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp tỉnh Long An với chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (ký kết 12 hợp đồng nguyên tắc cung ứng, tiêu thụ hàng hóa).

- Triển khai công tác kết nối cung cầu, Sở Công Thương đã tổ chức 01 đoàn gồm 10 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình kết nối tại Gia Lai; Tổ chức cho 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh Đồng Nai tham dự Hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hoá giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019” ; Tổ chức đoàn gồm 08 doanh nghiệp và 02 hợp tác xã tham dự Hội nghị giao thương kết nối cung cầu tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

- Triển khai đến các huyện, thành phố trên địa bàn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Chỉ thị số 46-CT-TU ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1698/QĐ -UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025”.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho  120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. Hội nghị đã đạt được mục tiêu giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác lãnh đạo, quản lý, công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết, các yêu cầu về kỹ thuật đối với những nhóm hàng xuất khẩu chính của tỉnh, để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm trên thị trường quốc tế, từng bước nâng cao vị thế của tỉnh Đồng Nai. Hội nghị đã tập trung trao đổi về nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do đặc biệt là Hiệp định CPTPP và EVFTA.
- Về công tác khuyến công:

Đào tạo nghề cho 220 lao động tại Tp Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán. 100% số lao động được đào tạo nghề được cấp chứng chỉ nghề và được các cơ sở sản xuất bố trí việc làm với thu nhập ổn định.

Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 400 học viên là chủ, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp tiềm năng tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu.

Tập huấn về các nội dung khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cho 400 học viên là chủ, cán bộ quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, doanh nghiệp tiềm năng tại các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu.

Tổ chức tập huấn chuyên đề khuyến công cho 550 người gồm cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công và cán bộ phối hợp làm công tác khuyến công tại các huyện, thành phố Long Khánh và TP.Biên Hòa được tập huấn nghiệp vụ khuyến công.
1.8.6. Trong lĩnh vực lao động:

- Trong năm đã tổ chức được 16 hội nghị và 35 lớp tập huấn triển khai các quy định về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội nói chung và pháp luật an toàn, vệ sinh lao động nói riêng cho khoảng 2.750 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với trên 5.700 lượt người tham dự; hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 1.200 người lao động tại 10 doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức cấp phát 18.000 tờ rơi, tờ gấp về các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, 1.000 cuốn hỏi đáp và 600 cuốn văn bản quy định hướng dẫn thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hiên nay trên địa bàn tỉnh có 60 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chia ra: Có 12 Trường cao đẳng, 05 trường trung cấp, 23 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (trong đó có 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện) và 20 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuyển mới đào tạo cho 77.502 người, trong đó: Cao đẳng 8.072 người với 110 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp 10.939 người với 93 nghề đào tạo trình độ Trung cấp, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên là 58.491người với 98 nghề đào tạo trình độ Sơ cấp. Số người tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 67.951 người đạt 102.49% kế hoạch năm 2019, trong đó: Cao đẳng nghề: 5.022 người, Trung cấp nghề: 5.763 người, Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 57.166 người (Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 2.897 người).

1.8.7. Về thu hút đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thu hút đầu tư trong nước: Năm 2019, UBND tỉnh cấp 105 dự án đầu tư trong nước; tổng vốn đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt 34.000 tỷ đồng, đạt 340% kế hoạch năm, tăng 23,6% so cùng kỳ. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 917 DA, với tổng số vốn khoảng 250.000 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư nước ngoài: Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn dự ước năm 2019 là 1.450 triệu USD, đạt 145% so kế hoạch năm, bằng 75,7% so cùng kỳ. Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.457 dự án còn hiệu lực với số vốn đăng ký khoảng 30 tỷ USD.
Công tác đăng ký doanh nghiệp: năm 2019 có 3.815 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 8,4% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký ước đạt 38.393 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 37.479 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký khoảng 264.852 tỷ đồng.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cho 1.443 người. Trong đó: 159 người được đào tạo về khởi sự doanh nghiệp theo chương trình khung theo Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014, thời gian đào tạo 3 ngày (145 học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo); 58 người được cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo Học kỳ Doanh nghiệp; 226 người đào tạo theo kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan (thời gian đào tạo 1 ngày, không cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo); 1.000 người tham dự chương trình “The Startup talk show” qua 05 trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh để truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên.

 Tình hình thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tăng cường khả năng kinh doanh và các kiến thức chuyên đề về quản lý doanh nghiệp (nội dung do Sở Công thương thực hiện). Năm 2016: kế hoạch đào tạo 320 người, thực tế thực hiện 317 người, đạt tỷ lệ 99% so với kế hoạch; Năm 2017: kế hoạch đào tạo 355 người, thực tế thực hiện 355 người, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch; Năm 2018: kế hoạch đào tạo 385 người, thực tế thực hiện 308 người, đạt tỷ lệ 80% so với kế hoạch; Năm 2019: kế hoạch đào tạo 220 người, thực tế thực hiện 220 người, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các Hội, hiệp hội trên địa bàn tỉnh nhằm khảo sát nhu cầu đào tạo để cùng phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp đối tượng là người đứng đầu, lãnh đạo các phòng ban, người lao động trong doanh nghiệp, chi nhánh trực thuộc; các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện; cá nhân có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp. 

Ngoài ra, thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch Kế hoạch số 9308/KH-UBND về phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ làm công tác xây dựng chính sách, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giáo viên, giảng viên trong các trường phụ trách các chương trình đào tạo về khởi nghiệp, thanh niên, sinh viên, học sinh. Tổ chức khóa đào tạo về chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng, các công cụ và mô hình quản lý tiên tiến.

Cục Thuế tỉnh kết hợp với Hội tư vấn thuế tổ chức thành công các lớp tập huấn chính sách thuế mới, hướng dẫn quyết toán thuế, tập huấn về thực hiện hóa đơn điện tử.

1.8.8. Về công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Từ nhiều năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn nhất quán với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, luôn quan tâm lắng nghe để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để yên tâm phát triển sản xuất.

Về công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, trong năm 2019, UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn nước ngoài (ngày 01/3/2019, thu hút 107 doanh nghiệp tham dự) và gặp gỡ doanh nghiệp trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh (ngày 22/3/2019, thu hút trên 500 doanh nghiệp với 700 người đến tham dự). Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin đến các doanh nghiệp tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018, những nội dung chính sách, Luật mới ban hành... đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm sản xuất và hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, một số Sở, ngành và địa phương đã tổ chức Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

1.8.9. Trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường
- Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giúp doanh nghiệp tiếp cận các loại tài liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án cơ sở hạ tầng. Thực hiện tốt mô hình “một cửa liên thông” nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường phấn đấu rút ngắn thời gian triển khai thực hiện các quy định mới về cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số thời gian chi phí của tỉnh. Trong năm 2019 đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường 5.204 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 96,64%, trễ hạn 3,36%.
- Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất qua phần mềm ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch, thông tin thuế và tiếp theo là thông tin về giá đất thông qua tra cứu trên điện thoại thông minh hoặc trên internet tại trang thông tin điện tử của Sở, qua đó, người dân có thể tự tra cứu thông tin vê quy hoạch của từng thửa đất.

- Chỉ đạo củng cố chuyên mục hỏi đáp - trả lời về thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở, thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử về kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, về kế hoạch tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp.

- Về nội dung giải quyết thủ tục hành chính về thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lĩnh vực môi trường khi doanh nghiệp có yêu cầu, trên cơ sở bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường đúng theo quy định của pháp luật.

1.8.10. Trong lĩnh vực xây dựng 

Trong thời gian qua đã được Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai nhằm rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư đưa vào khai thác sử dụng.
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh; Quản lý và tố chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ so các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc.

1.8.11. Trong cải cách thủ tục hành chính
Trong năm 2019, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, Trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã ban hành 20 Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện 1.986 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.543, cấp huyện 320 và cấp xã 123). Trong năm 2019, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận 1.513.978 hồ sơ thủ tục hành chính tại các cấp (cấp tỉnh 180.921; cấp huyện 299.214; cấp xã 1.033.843); tỉ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn đạt hơn 98,2%. Năm 2019, số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là 67.027 hồ sơ; trong đó, một số đơn vị có tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến đạt trên 95% gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

1.8.12. Một số công tác khác liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp thông qua Tổng đài Dịch vụ công 1022: thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 4126/UBND-HCC ngày 26/4/2018 về việc xây dựng kênh tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp qua Tổng đài 1022. Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Ban Hành động hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh) phối hợp cùng Sở Nội vụ và Tổng đài dịch vụ công trực tuyến tiến hành tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh hàng tháng.

Đảm bảo thời gian đăng ký doanh nghiệp trong 2,8 ngày, hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí trong công tác đăng ký doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu xây dựng, đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh. Từ kinh nghiệm của các tỉnh bạn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính liên quan đến cấp quyết định chủ trương đầu tư, các dự án theo hình thức PPP.

Trên cơ sở khung chính sách hiện hành và tình hình thực tế phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp để khắc phục những khó khăn của và tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ để DNNVV phát triển trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; việc xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 là cần thiết để triển khai chủ trương, chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và các bộ, ngành, cũng như đẩy mạnh sự phát triển của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai.
II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN:
2.1. Mục tiêu tổng quát
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại Nghị quyết 10-NQ/TW, Luật Hỗ trợ DNNVV, các nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh;
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DNNVV phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Số lượng DNNVV thành lập mới đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 với tỷ lệ phát triển 8% trong năm 2020 và 9% trong giai đoạn 2021-2025 là:     30.620 doanh nghiệp.
- Số lượng việc làm tạo ra trên địa bàn tỉnh khi doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025: 300.000 lao động.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ
3.1. Đối tượng hỗ trợ: 
- Đối tượng thụ hưởng:

+ Các DNNVV thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.
+ Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có tiềm năng phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Đối tượng tham gia đề án:

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện và thành phố và các hiệp hội, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.2. Phạm vi hỗ trợ: 
Phạm vi về thời gian: Từ ngày Đề án có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025

Phạm vi về không gian: Các DNNVV thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
3.3. Nguyên tắc hỗ trợ: 
- Trong cùng một thời điểm, nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước với cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ, thì được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo các chính sách hiện hành của Nhà nước;

- Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện;

- Căn cứ nguồn lực hỗ trợ, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định số lượng doanh nghiệp được nhận hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc:

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ trước;

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ trước được hỗ trợ trước

- Các nội dung hỗ trợ khác thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác.

IV. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNNVV
4.1. Nhóm chính sách hỗ trợ chung
4.1.1. Hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV 
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai và được ủy thác sang Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai quản lý vốn và thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.
4.1.2. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh: 
Triển khai chính sách theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên  địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2025 và Quyết định số 4416/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng, cụ thể như sau:

a) Dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: Mức hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp tối đa cho một doanh nghiệp là 450.000.000 đồng/năm, với quy mô diện tích sử dụng không quá 5.000m2.

b) Dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Long Khánhvà các huyện còn lại: Mức hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp tối đa cho một doanh nghiệp là 720.000.000 đồng/năm, với quy mô diện tích sử dụng không quá 8.000m2.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Dự kiến kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm. 
4.1.3. Hỗ trợ đào tạo cho DNNVV 
a) Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các DNNVV thông qua các chương trình: Đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu các DNNVV;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn cho DNNVV phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho DNNVV.
- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các DNNVV thông qua các chương trình: Đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh chuyên sâu, quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV do nữ làm chủ;

- Triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến;

- Xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến và hỗ trợ kinh phí nhằm cung cấp các bài giảng trực tuyến, tài khoản miễn phí cho các DNNVV nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Giải pháp, nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ kinh phí để triển khai các chương trình đào tạo theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các DNNVV và Thông tư 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, bao gồm:

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh  cho DNNVV;

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu cho các DNNVV do nữ làm chủ.

+ Hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh cho các DNNVV;

+ Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức cho Giám đốc và cán bộ quản lý các  DNNVV;

+ Hỗ trợ 50% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp cho các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến (tối thiểu 10 học viên/1 doanh nghiệp);

- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến cho DNNVV:

+ Bố trí kinh phí xây dựng và vận hành hệ thống hệ thống đào tạo trực tuyến hàng năm để cung cấp các bài giảng, tài khoản miễn phí cho các DNNVV nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua hệ thống đào tạo trực tuyến;

+ Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh cho các DNNVV;

- Bố trí kinh phí tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV;

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
4.1.4. Hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong DNNVV
Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Đối tượng áp dụng: Lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Điều kiện đối với lao động được hỗ trợ đào tạo nghề: Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục; Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

- Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo.

- Ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

- Ngành nghề được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng do doanh nghiệp lựa chọn, xác định trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và có trong danh mục ngành nghề được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ Hỗ trợ đào tạo nghề cho 250 lao động đang làm việc trong DNNVV.

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề 500 triệu đồng.

- Tổng hợp kế hoạch và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo giáo dục nghề nghiệp theo quy định.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
4.1.4. Hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn:


Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn, giảm chi phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo quy định tại Điểm 2, Điều 14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Điều 13, Nghị định 39/2018/NĐ-CP, và Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Thông tư số 54/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4.2. Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm cho DNNVV
4.2.1. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí làm con dấu, miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu.
 Nội dung dự kiến: 

+ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng điều kiện về hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

- Hỗ trợ 100% chi phí 01 con dấu tròn của doanh nghiệp và chi phí đăng ký duy trì 01 chữ ký số trong 01 năm đầu thành lập nhưng không quá 1,5 triệu đồng/doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm trước khi chuyển đổi được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện các dịch vụ kế toán, kê khai, báo cáo và quyết toán thuế trong 01 năm đầu tiên nhưng không quá 1,5 triệu đồng/tháng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm trước khi chuyển đổi.

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (không bao gồm việc miễn phí, lệ phí phải nộp theo quy định của nhà nước).

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 1.800.000.000 đồng/năm (dự kiến 01 năm hỗ trợ cho 200 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp)
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
4.2.2. Hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp miễn phí

 Nội dung dự kiến: 

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 250.000.000 đồng/năm (05 năm 2021-2025 dự kiến kinh phí là 1.250.000.000 đồng)
- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4.2.3. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế:

Người nộp thuế có quyền được cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; được cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội. Cơ quan thuế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế và công khai các thủ tục hành chính về thuế để người nộp thuế được biết và triển khai thực hiện.

Việc tư vấn, hướng dẫn về chính sách thuế, về thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế luôn được cơ quan thuế các cấp thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức (thông qua trả lời văn bản, trả lời qua điện thoại, tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời vướng mắc người dân qua Tổng đài 1022, qua Hệ thống dịch vụ Thuế điện tử eTax,...) và miễn phí cho mọi đối tượng nộp thuế, không phân biệt thành phần kinh tế.

Đầu mối tiếp nhận và giải đáp, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế cho DNNVV: Bộ phận tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp DNNVV. Trường hợp DNNVV thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai quản lý, đầu mối hỗ trợ là: Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
4.2.4. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
Tham mưu Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai nghiên cứu các chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV để triển khai thực hiện đồng bộ với Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07/5/2018. Trong đó: 
- Xây dựng không gian làm việc chung nhằm hỗ trợ, kết nối, tạo không gian trao đổi nghiên cứu, sáng tạo các ý tưởng khởi nghiệp, gặp gỡ các chuyên gia cố vấn, các nhà đầu tư để các ý tưởng, dự án khởi nghiệp ươm mầm và phát triển. Khuyến khích các trường đại học, đặc biệt là các trường khối kỹ thuật và công nghệ, dành không gian cho hoạt động ươm tạo công nghệ, xưởng thiết kế chế tạo của sinh viên; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên năm cuối và cựu sinh viên thông qua các không gian sáng tạo chung hoặc các chương trình, dự án hỗ trợ khởi nghiệp.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền chương trình “Khởi nghiệp” trên sóng Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, đưa tin các hoạt động về khởi nghiệp sáng tạo nhằm thúc đẩy và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ, làm tiền đề cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp sáng tạo.

- Nâng cao chất lượng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai hàng năm nhằm khuyến khích và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng để phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Tổ chức triển khai ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chương trình Demo day nhằm kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình và công cụ quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp khởi nghiệp  sáng tạo.

- Đẩy mạnh liên kết với mạng lưới các chuyên gia, cố vấn, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, nhà đầu tư mạo hiểm, các Quỹ đầu tư khởi nghiệp trong nước và quốc tế nhằm thu hút và huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để tư vấn, huấn luyện hoàn thiện mô hình kinh doanh, định hướng thị trường cho sản phẩm, cung cấp vốn đầu tư...cho các dự án có tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ để tạo môi trường liên kết, thiết lập quan hệ hợp tác của cộng đồng khởi nghiệp để hình thành chuỗi giá trị liên kết cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thực hiện theo Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
4.2.5. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Nội dung hỗ trợ

a) Cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Hình thành chuyên mục về thông tin hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để cung cấp, phổ biến thông tin về các văn bản pháp luật trong nước và quốc tế điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp , các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp và các thông tin khác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của DNNVV.

- Biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của DNNVV.

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành liên quan đến hoạt động kinh doanh của DNNVV trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cập nhật và đăng tải bản án, quyết định của Tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này.

- Hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của DNNVV trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

b) Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

 Thành lập và kiện toàn mạng lưới tư vấn pháp luật cho DNNVV, cộng tác viên là cán bộ pháp chế các sở, ngành; cán bộ Tư pháp các huyện, thành phố và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

c) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý, mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý,  cán bộ pháp chế DNNVV; cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý, mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho DNNVV theo các chủ đề pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tư vấn pháp luật cho các DNNVV thông qua đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và nguồn lực của tỉnh.

e) Ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo đề án riêng đang được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp xây dựng dự thảo.
Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

- Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 là: 13.610 triệu đồng, dự kiến bố trí từ nguồn vốn từ chi sự nghiệp hàng năm. Cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	Nội dung hỗ trợ
	Năm 2020
	Giai đoạn 2021 - 2025

	1.
	Hỗ trợ đào tạo nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, kỹ năng quản trị doanh nghiệp
	160 
	800 

	22.
	Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
	1.800
	9.000 

	23.
	Hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp miễn phí
	250
	1.250

	34.
	Hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn
	100
	500 

	45.
	Hỗ trợ đào tạo nghề 
	100
	500

	
	Tổng 
	2.060
	11.550


Tổng kinh phí nêu trên chưa bao gồm kinh phí Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh thực hiện theo Nghị quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kinh phí hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì đề án

- Căn cứ Đề án được duyệt, chủ trì phối hợp với các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch triển khai đề án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra và có hiệu quả. 

- Điều phối và hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Đề án. 

- Xây dựng cơ chế báo cáo, giám sát đánh giá hiệu quả thực hiện đề án; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án của các cơ quan đầu mối và đối tượng thụ hưởng của Đề án; Tổng hợp số liệu, định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Đề án theo quy định. 

- Thực hiện công khai thông tin hỗ trợ DNNVV theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đề xuất các khuyến nghị điều chỉnh chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện Đề án phù hợp tình hình thực tế.  

2. Nhiệm vụ của các cơ quan đầu mối thực hiện

Các đơn vị đầu mối thực hiện được giao trong Đề án gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, có trách nhiệm triển khai các nội dung sau:

- Chủ trì xây dựng quy trình triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án bao gồm: trình tự, thủ tục để DN nộp hồ sơ tham gia, quy trình lựa chọn, quy trình công bố các nội dung DN được nhận hỗ trợ, trình tự thủ tục nhận hỗ trợ, cơ chế điều phối các bên liên quan trong thực hiện nội dung hỗ trợ do đơn vị chủ trì… theo đúng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; làm đầu mối hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ do đơn vị chủ trì.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo, giám sát và đánh giá việc thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về cơ quan chủ trì Đề án.

3. Công tác phối hợp và tổ chức thực hiện

- UBND tỉnh phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng và có hiệu quả.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì Đề án, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án. 

- Giao các đơn vị đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của đề án chủ động đề xuất chương trình kế hoạch triển khai đề án đạt hiệu quả. 
- Các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì, các đơn vị đầu mối để triển khai thực hiện Đề án, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chủ trì Đề án tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền hình phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và chính quyền, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, đưa tin về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án.
Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                          CHỦ TỊCH 
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